
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM 

Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

Tel: (028) 38960871  – Fax: (028) 38960713 – Website: http://www.ft.hcmuaf.edu.vn 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ II – năm học 2022 - 2023 

 

Lớp: DH19TP; email: dh19tp@tuoitrenonglam.com; 22 sv    

Ngày bắt đầu học kỳ: 06/02/2023 (Tuần 01)  

 
Thứ Mã MH Môn học Tín chỉ  

LT-TH 

CBGD Giờ học  Phòng Thời gian dạy 

2 210360 CNCB sữa & sản phẩm từ sữa 3-1 PGS.TS. Lê Trung Thiên  08:00 – 11:30 CT 302 06/02 – 14/5/2023 

3 210358 CN Bảo quản & CB rau quả 3-1 TS. Dương Thị Ngọc Diệp 08:00 – 11:30 CT 301  06/02 – 14/5/2023 

4 210253 CN sản xuất thức uống  2-1  TS. Dương Thị Ngọc Diệp 13:00 – 16:30 Cam Tu 206 06/02 – 14/5/2023 

5 210450 Thiết kế sản phẩm mới  2-0 TS. Dương Thị Ngọc Diệp 13:00 – 16:30 CT 301 06/02 – 14/5/2023 

6 210364 Chất gây ngọt và công nghệ đường mía 2-0 TS. Hoàng Văn Chuyển  08:00 – 11:30 Cam Tu 206 06/02 – 14/5/2023 

4 210406 Chuyên đề 1  

Kỹ thuật PCR-Real time 

0-1 TS. Nguyễn Minh Xuân Hồng  13:00 – 16:30 PTN 14/04 – 14/05/2023 

2-6 210420 Phát triển sản phẩm  2-0 GS Tan Chin Ping 

TA. ThS Nguyễn Mạnh Cường 

09:00 – 16:00 Cam Tu 206 15/5 - 27/5/2023 

Mỗi tiết học theo học chế tín chỉ là 50 phút. Buổi sáng, tiết 1 bắt đầu lúc 8:00. Buổi chiều, tiết 7 bắt đầu lúc 13:00.  

Các giờ học còn lại trong ngày là giờ tự học của sinh viên và hoạt động học tập nhóm.  

 

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

                                  Trưởng Khoa 

 

* Ghi chú: Trợ giảng 10 tiết x số tín chỉ 

 

 
                 PGS.TS. Phan Tại Huân 

mailto:dh19tp@tuoitrenonglam.com


 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM 

Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

Tel: (028) 38960871  – Fax: (028) 38960713 – Website: http://www.ft.hcmuaf.edu.vn 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ II – năm học 2022 - 2023 

Lớp: DH20TP, Email: dh20tp@gmail.com; 26 SV, CT: Cát Tường  

Ngày bắt đầu học kỳ: 06/02/2023 (Tuần 01) 
Thứ Mã MH Môn học Tín chỉ 

LT-TH  

CBGD Giờ học Phòng Thời gian dạy 

2 210370 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3-0 PGS.TS. Võ Thị Trà An 

PGS.TS. Lê Thanh Hiền  

13:00 – 16:30 CT 302 06/02 – 28/5/2023 

3 210354 Truyền nhiệt và truyền khối 2-0 TS. Nguyễn Bảo Việt  08:00 – 11:30 CT 302 06/02 – 28/5/2023 

3 210325 Kỹ năng khởi nghiệp  2-0 TS. Đỗ Xuân Hồng  13:00 – 16:30 CT 302 06/02 – 28/5/2023 

4 210201 Công nghệ enzyme  2-1 TS. Nguyễn Minh Xuân Hồng 08:00 – 11:30 CT 302 06/02 – 28/5/2023 

4 210317 Phát triển cộng đồng 2-0 TS. Nguyễn Ngọc Thùy  13:00 – 16:30 CT 302 06/02 – 28/5/2023 

5 210369 Báo cáo chuyên đề  2-0 PGS.TS. Kha Chấn Tuyền  13:00 – 16:30 CT 302 06/02 – 28/5/2023 

6 PGS.TS. Lê Trung Thiên  14:30 – 17:00 CT 302 06/02 – 28/5/2023 

6 210366 Kỹ thuật thực phẩm 2 2-1 ThS. Nguyễn Trung Hậu  08:00 – 11:30 CT 302 06/02 – 28/5/2023 

2-6 210151 Vi sinh thực phẩm  3-0 GS. Glenn Young  

TA ThS. Nguyễn Mạnh Cường 

09:00 – 16:00 CT 302 11/3 – 26/3/2023 

7 210152 Thực hành Vi sinh thực phẩm  0-1 TS. Nguyễn Hữu Trí  

TA ThS. Nguyễn Mạnh Cường  

13:00 – 16:30 PTN 28/4 – 28/5/2023 

2-6 210356 Bao bì thực phẩm  2-0 TS.Condro Wibowo 

TA.ThS. Nguyễn Trung Hậu  

09:00 – 16:00 CT 302 5/5 – 28/5/2023 

2-6 210955 Thực tập rèn nghề  0-2 Khoa CNHH&TP 07:00 – 17:00 Cty, DN 26/6 – 27/8/2023 

Mỗi tiết học theo học chế tín chỉ là 50 phút. Buổi sáng, tiết 1 bắt đầu lúc 8:00. Buổi chiều, tiết 7 bắt đầu lúc 13:00.  

Các giờ học còn lại trong ngày là giờ tự học của sinh viên và hoạt động học tập nhóm.  

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

                                  Trưởng Khoa 

 

* Ghi chú: Trợ giảng 10 tiết x số tín chỉ 

 

 
                 PGS.TS. Phan Tại Huân 

mailto:dh20tp@gmail.com


       

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM 

Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

Tel: (028) 38960871 – Fax: (028) 38960713 – Website: http://www.ft.hcmuaf.edu.vn 
 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ II – năm học 2022 - 2023 

Lớp: DH21TP, email: chưa có; 25 SV, CT: Cát Tường 

Ngày bắt đầu học kỳ: 06/02/2023 (Tuần 01)  

 
Thứ Mã MH Môn học Tín chỉ  

LT-TH  

CBGD Giờ học Phòng Thời gian dạy 

2 202357 Hóa hữu cơ 2-0 TS. Phạm Thị Bích Vân  08:00 – 11:30 CT 305 06/02 – 28/5/2023 

4 202121 Xác suất thống kê  3-0 TS. Nguyễn Tấn Chung  08:00 – 11:30 CT 305 06/02 – 28/5/2023 

4 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2-0 TS. Lê Thị Kim Chi  13:00 – 16:30 CT 305 06/02 – 28/5/2023 

5 202454 Sinh học 2 2-0 TS. Đoàn Thị Phương Thùy  08:00 – 11:30 CT 305 06/02 – 28/5/2023 

6 210255 Hóa sinh đại cương  3-0 PGS.TS. Phan Tại Huân  08:00 – 11:30 CT 305 06/02 – 28/5/2023 

6 210550 Dinh dưỡng đại cương  2-0  TS. Huỳnh Tiến Đạt  13:00 – 16:30 CT 305 06/02 – 28/5/2023 

7 210150 Đại cương trong CNTP 2-0 PGS.TS. Kha Chấn Tuyền  08:00 – 11:30 CT 305 27/03 – 09/4/2023 

5 PGS.TS. Lê Trung Thiên 13:00 – 16:30 CT 305 06/02 – 19/2/2023 

2 TS. Dương Thị Ngọc Diệp  13:00 – 16:30 CT 305 06/02 – 20/2/2023 

5 ThS. Nguyễn Anh Trinh  13:00 – 16:30 CT 305 20/02 – 05/3/2023 

7 202358 TH Hóa hữu cơ  0-1 TS. Phạm Thị Bích Vân  08:00 – 11:30 PTN 03/05 – 14/5/2023 

7 210256 Thực hành Hóa sinh đại cương  0-1 PGS.TS. Phan Tại Huân 08:00 – 11:30 PTN 15/05 – 28/5/2023 

7 202455 Thực hành Sinh học 2 0-1 TS.Đoàn Thị Phương Thùy  13:00 – 16:30 PTN 03/05 – 14/5/2023 

Mỗi tiết học theo học chế tín chỉ là 50 phút. Buổi sáng, tiết 1 bắt đầu lúc 8:00. Buổi chiều, tiết 7 bắt đầu lúc 13:00.  

Các giờ học còn lại trong ngày là giờ tự học của sinh viên và hoạt động học tập nhóm.  

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

                                      Trưởng Khoa 

* Ghi chú: Trợ giảng 10 tiết x số tín chỉ          

 

 

 

                     PGS.TS. Phan Tại Huân 

     



 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM 

Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

Tel: (028) 38960871 – Fax: (028) 38960713 – Website: http://www.ft.hcmuaf.edu.vn 
 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ II – năm học 2022 - 2023 

Lớp: DH22TP, email:  chưa có; 32 SV, CT: Cát Tường 

Ngày bắt đầu học kỳ: 06/02/2023 (Tuần 01)  
Thứ Mã MH Môn học Tín chỉ  

LT-TH  

CBGD Giờ học Phòng học  Thời gian dạy  

2 213657 Anh văn tổng quát 1 4-0 Trung tâm ngoại ngữ  07:30 – 11:15 TTNN 06/02 – 28/5/2023 

3 213657 Anh văn tổng quát 1 4-0 Trung tâm ngoại ngữ  07:30 – 11:15 TTNN 06/02 – 28/5/2023 

3 213657 Anh văn tổng quát 1 4-0 Trung tâm ngoại ngữ  13:00 – 16:15 TTNN 06/02 – 28/5/2023 

4 202252 Vật lý 1 2-0 TS. Nguyễn Thanh Sơn  

TA. ThS. Thái Văn Ton  

08:00 – 11:30 CT 301 13/02 – 28/5/2023 

4 200102 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2-0 TS. Nguyễn Văn Trọn  13:00 – 16:30 CT 301 06/02 – 28/5/2023 

5 202353 Hóa đại cương 1 2-0 TS. Phạm Thị Bích Vân  08:00 – 11:30 CT 301 06/02 – 28/5/2023 

6 213654 Anh văn chuyên ngành 2 3-0 TS. Huỳnh Tiến Đạt  08:00 – 11:30 CT 301 06/02 – 28/5/2023 

6 202151 Giải tích 1 3-0 ThS. Nguyễn Hữu Cần  13:00 – 16:30 CT 301 06/02 – 28/5/2023 

7 202502 Giáo dục thể chất 2  0-1 ThS. Bùi Minh Tâm  08:00 – 11:30 Nhà thi đấu 06/02 – 28/5/2023 

7 202354 Thí nghiệm Hóa đại cương 1 0-1 TS. Phạm Thị Bích Vân 13:00 – 16:30 PTN 03/05 – 14/5/2023 

7 202253 Thí nghiệm Vật lý 1 0-1 ThS. Thái Văn Ton 13:00 – 16:30 PTN 15/05 – 28/5/2023 

2-6 200201 Quân sự lý thuyết  3-0 Trung tâm quốc phòng 07:30 – 11:30 TTQP 31/07 – 27/8/2023 

2-6 200202 Quân sự thực hành  0-3 Trung tâm quốc phòng 13:00 – 17:00 TTQP 31/07 – 27/8/2023 

Mỗi tiết học theo học chế tín chỉ là 50 phút. Buổi sáng, tiết 1 bắt đầu lúc 8:00. Buổi chiều, tiết 7 bắt đầu lúc 13:00.  

Các giờ học còn lại trong ngày là giờ tự học của sinh viên và hoạt động học tập nhóm.  

 

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

                                      Trưởng Khoa 

* Ghi chú: Trợ giảng 10 tiết x số tín chỉ          

 

 

 

 

                     PGS.TS. Phan Tại Huân  


